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DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT CNTT NĂM 2018

	Stt 
	Danh mục tài sản 
	Đvt
	SL 
	Khái toán
	Thành tiền
	Giải thích

	1
	Hệ thống phòng máy (Hãng sản xuất: DELL, Model: Vostro 3668MT
Vi xử lý: Core i7-7700 (3.6Ghz/8MB)
Bộ nhớ RAM: 16GB (2x8GB)
Ổ cứng: HDD 1TB
Ổ đĩa quang: DVDRW
Card màn hình: VGA_Nvidia Geforce GT1030_2GB_DDR3
Màn hình LCD 21 inch
Wireless/Bluetooth/Key&Mouse/Ubuntu.
	Bộ
	180
	29,000,000
	5,220,000,000
	- 4 phòng máy, mỗi phòng 45 máy tính.
- Đây là cấu hình máy tối thiểu đáp ứng giảng dạy và tổ chức thi các chuyên ngành: Thiết kế đồ họa, Thiết kế Web, Lập trình máy tính, Tin học ứng dụng, Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính.

	2
	Switch CISCO Catalyst 2960
	Cái
	12
	10,000,000
	120,000,000
	Mỗi phòng 3 switch để kết nối mạng.

	3
	Hệ thống Server - Máy chủ DELL
Model: Server DELL R730 Rack 2U
Vi xử lý: 2 CPU Xeon E5-2620
Bộ nhớ RAM: 256 GB (16x16GB)
Ổ cứng: SSD 4TB (8x512)
Màn hình LCD 19", Keyboard, Mouse
	Bộ
	3
	400,000,0000
	1,200,000,000
	- Máy chủ ảo hoá giảng dạy thực hành các module ảo hoá.
- Thực hiện lưu trữ, kết nối phòng máy.
- Thực hiện kiểm tra trắc nghiệm online trên máy tính.

	Tổng cộng
	6,540,000,000
	



